
UBND TỈNH BÌNH PHƯỚC        CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

          SỞ Y TẾ                                       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

    Số:             /KH-SYT                         Bình Phước, ngày      tháng 12 năm 2020   
 

 

KẾ HOẠCH 

Theo dõi, giám sát các hoạt động can thiệp Ngôn ngữ trị liệu  

cho trẻ khuyết tật tại huyện Đồng Phú 

 

 

Thực hiện Công văn số 3542/UBND-KGVX ngày 05/10/2020 của UBND 

tỉnh Bình Phước về việc triển khai thực hiện hoạt động Dự án ‘‘Tăng cường 

năng lực mạng lưới dịch vụ trị liệu cho trẻ em khuyết tật” năm 2021; 

Trên cơ sở đề xuất của Trung tâm Phát triển Sức khoẻ Bền vững 

(VietHealth), Sở Y tế xây dựng Kế hoạch Theo dõi, giám sát các hoạt động can 

thiệp Ngôn ngữ trị liệu cho trẻ khuyết tật tại huyện Đồng Phú, cụ thể như sau: 

1. Mục tiêu: 

- Kiểm tra tình hình can thiệp thực tế của phụ huynh khuyết tật tại địa 

bàn 

- Tư vấn, giải đáp thắc mắc, cùng phụ huynh tháo gỡ các vướng mắc có 

thể gặp trong quá trình thực hiện hoạt động can thiệp cho con.  

- Xác nhận và hoàn thành các trường hợp đóng ca cho trẻ khuyết tật 

trên địa bàn huyện Đồng Phú 

- CBDA nắm bắt và hiểu rõ công tác giám sát NNTL 

2. Đối tượng: 

Phụ huynh của trẻ khuyết tật có nhu cầu đặc biệt trên địa bàn Thị trấn Tân 

Phú, xã Tân Tiến, Tân Hoà, Tân Lập, Tân Hưng, Tân Lợi, Tân Phước, Thuận 

Phú, Thuận Lợi, Đồng Tâm huyện Đồng Phú. 

3. Thời gian:  ngày 23-25/12/2020 

4. Thành phần:  

- Bà Nguyễn Hữu Tâm Phúc – Cán bộ dự án 

- Bà Nguyễn Thị Hải – Cán bộ dự án 
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- Cán bộ TYT Thị trấn Tân Phú, xã Tân Tiến, Tân Hoà, Tân Lập, Tân 

Hưng, Tân Lợi, Tân Phước, Thuận Phú, Thuận Lợi, Đồng Tâm huyện 

Đồng Phú. 

- Phụ huynh và trẻ: 30 Phụ huynh của trẻ khuyết tật có nhu cầu đặc biệt trên 

địa bàn Thị trấn Tân Phú, xã Tân Tiến, Tân Hoà, Tân Lập, Tân Hưng, Tân 

Lợi, Tân Phước, Thuận Phú, Thuận Lợi, Đồng Tâm huyện Đồng Phú. 

5. Địa điểm: Nhà trẻ khuyết tật Thị trấn Tân Phú, xã Tân Tiến, Tân Hoà, 

Tân Lập, Tân Hưng, Tân Lợi, Tân Phước, Thuận Phú, Thuận Lợi, Đồng Tâm 

huyện Đồng Phú. 

6. Nội dung Chương trình chi tiết:  
 

Thời gian Họ tên trẻ 
Địa chỉ gia đình 

trẻ khuyết tật 
Địa điểm thực 

hiện 

Người tham 

gia/thực 

hiện/chịu 

trách nhiệm 

Sáng Thứ Bảy ngày 23/12/2020 

7h30 -

11h30 

Nguyễn Anh 

Khoa 
Đồng Tâm 

TYT Đồng 

Tâm 
CBDA 

Phạm Ngọc Long Đồng Tâm 

Cao Thị Thanh 

Hiền 

Đội 1, Ấp 5, Đồng 

Tâm 

Trịnh Thị Thuỳ 

Trang 

Đội 1,Ấp 5, Đồng 

Tâm 

Hà Việt Đăng Ấp 3, Tân Lập 

Chiều thứ Bảy ngày 23/12/2020 

13h30-

17h30 

Nguyễn Tiến 

Thịnh 
Ấp 2, Tân Lập 

TYT Tân Lập CBDA 

Tô Văn Thái Sơn Ấp 3, Tân Lập 

Trần Phương 

Linh 
Ấp 9, Tân Lập 

Nguyễn Ngọc 

Anh Thư 
Ấp 3, Tân Lập 

Nguyễn Ngọc 

Hoa 
Ấp 2, Tân Lập 
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Thời gian Họ tên trẻ 
Địa chỉ gia đình 

trẻ khuyết tật 
Địa điểm thực 

hiện 

Người tham 

gia/thực 

hiện/chịu 

trách nhiệm 

Sáng Chủ nhật ngày 24/12/2020 

7h30 -

11h30 

Hồ Nguyễn 

Thiện Nhân 

Tổ 1, KP Tân An, 

Tân Phú 

TYT Tân Phú CBDA 

Phạm Khánh Vy 
KCN Bắc đồng 

Phú, Bàu Kè, Tân 

Phú Đinh Thị Nguyệt 

Linh 

Bắc Đồng Phú, Tân 

Phú 

Nguyễn Minh 

Nhật 

KCN Đồng Phú, 

Tân Phú 

Mai Duy Hưng 
tổ 33, thắng lợi, Tân 

Phú 

Chiều Chủ Nhật ngày 24/12/2020 

13h30-

17h30 

La Phạm Duy 

Tân 

Thuận Hoà 1, 

Thuận Lợi 

TYT Thuận 

Phú 

TYT Thuận 

Lợi 

CBDA 

Võ Minh Hân Tổ 4, Thuận Hoà 1, 

Thuận Lợi 
Phạm Trần Huy 

Phong 

Tổ 3, Thuận An, 

Thuận Lợi 
Nguyễn Đình 

Phúc 

Thuận Phú 2, Thuận 

Phú 

Nguyễn Anh Kiệt 
Ấp Thuận Phú 1, 

Thuận Phú 

Sáng Thứ 2 ngày 25/12/2020 

7h30 -

11h30 

Nguyễn Hoàng 

Phong 

Ấp Cây Điệp, Tân 

Lợi 

TYT Tân Lợi 

TYT Tân Tiến 
CBDA 

Võ Thành Tiến 
Tổ 1 An Hoà, Tân 

Lợi 

Phạm Nguyễn 

Hồng Phong 

Tổ 20,Ấp Minh 

Tân-Tân Tiến 

Mai Đức Trí 
Tổ 47, Thái Dũng, 

Tân Tiến 

Phạm Lê Thanh 

Trúc 

Tổ 20, Minh Tân, 

Tân Tiến 

Chiều Thứ 2 ngày 25/12/2020 

13h30-

17h30 

Hoàng Thiên Bảo 

Ngọc 

Ấp Thạch Màng, 

Tân Lợi 

TYT Tân Hòa 

TYT Tân 
CBDA 
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Thời gian Họ tên trẻ 
Địa chỉ gia đình 

trẻ khuyết tật 
Địa điểm thực 

hiện 

Người tham 

gia/thực 

hiện/chịu 

trách nhiệm 

Điểu Sơn 
Thạch Màng, Tân 

Lợi 

Hưng 

Vũ Quốc Việt 
Ấp Bàu Le, Tân 

Hòa 

Nguyễn Dương 

Hoàng Anh 

Ấp Suối Đôi, Tân 

Hưng 

Nguyễn Phúc Gia 

Khang 

KP Tân Liên, Tân 

Phú 

 
  

Danh sách phụ huynh và trẻ khuyết tật tham gia  

STT Họ và tên trẻ Xã Địa chỉ 
Họ và tên phụ 

huynh 
SĐT 

1 
Nguyễn Anh 

Khoa 

Đồng 

Tâm 
  

 Nguyễn Văn 

Quyết 
  

2 
Phạm Ngọc 

Long 

Đồng 

Tâm 
Đội 3, Ấp 3 

Biện Thị Hoà 
393738774 

3 
Cao Thị Thanh 

Hiền 

Đồng 

Tâm 
Đội 1, Ấp 5 Cao Văn Chung 0968 268 156 

4 
Trịnh Thị 

Thuỳ Trang 

Đồng 

Tâm 

Đội 1,Ấp 5, 

Đồng Tâm 

 Trịnh Thanh 

Tâm 
  

5 Vũ Quốc Việt Tân Hòa Ấp Bàu Le Vũ Duy Đông 0978 399 011 

6 

Nguyễn 

Dương Hoàng 

Anh 

Tân 

Hưng 
Ấp Suối Đôi 

Nguyễn Chí 

Tâm 
0398 105 832 

7 
Nguyễn Tiến 

Thịnh 
Tân Lập Ấp 2, Tân Lập 

Nguyễn Quyết 

Thông 
0878 028 440 

8 
Tô Văn Thái 

Sơn 
Tân Lập Ấp 3 Tô Văn Lượng 1627502402 

9 
Trần Phương 

Linh 
Tân Lập Ấp 9 Trần Trung Hiếu   

10 
Nguyễn Ngọc 

Anh Thư 
Tân Lập Ấp 3, Tân Lập 

Nguyễn Anh 

Dũng 
0967 915 787 

11 
Nguyễn Ngọc 

Hoa 
Tân Lập xã Tân Lập 

Nguyễn Minh 

Thôn 
0974 454 756 

12 Hà Việt Đăng Tân Lập Ấp 3 Hà Minh Tuấn 0988 625 585 

13 
Hoàng Thiên 

Bảo Ngọc 
Tân Lợi Ấp Thạch Màng 

Hoàng Minh 

Chánh 
0386 164 126 

14 Điểu Sơn Tân Lợi Thạch Màng  Điểu Cường   

15 
Hồ Nguyễn 

Thiện Nhân 
Tân Phú 

Tổ 1, KP Tân 

An 

Hồ Phước 

Thanh 
0977 675 155 
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16 
Phạm Khánh 

Vy 
Tân Phú 

KCN Bắc đồng 

Phú, Bàu Kè 

Phạm Quốc 

Phòng 
0344 228 028 

17 
Đinh Thị 

Nguyệt Linh 
Tân Phú Bắc Đồng Phú Đinh Thanh Hoá   

18 
Nguyễn Minh 

Nhật 
Tân Phú KCN Đồng Phú 

Nguyễn Minh 

Nhi 
  

19 
Mai Duy 

Hưng 
Tân Phú tổ 33, thắng lợi Mai Xuân Ca 0961 727 729 

20 
Nguyễn Phúc 

Gia Khang 
Tân Phú KP Tân Liên 

Nguyễn Văn 

Thắng 
0985 476 148 

21 
Nguyễn Hoàng 

Phong 

Tân 

Phước 
Ấp Cây Điệp 

 Nguyễn Xuân 

Hoàng 
  

22 
Võ Thành 

Tiến 
Tân Tiến Tổ 1 An Hoà Võ Thành Trung   

23 
Phạm Nguyễn 

Hồng Phong 
Tân Tiến 

Tổ 20,Ấp Minh 

Tân-Tân Tiến 
 Phạm Văn Đức   

24 Mai Đức Trí Tân Tiến 
Tổ 47, Thái 

Dũng, Tân Tiến 
Mai Đức Hướng 0363 502 578 

25 
Phạm Lê 

Thanh Trúc 
Tân Tiến 

Tổ 20, Minh 

Tân 

Phạm Thanh 

Quang 
1638 823 165 

26 
La Phạm Duy 

Tân 

Thuận 

Lợi 
Thuận Hoà 1 

Nguyễn Thị 

Thoa 
0919 636 107 

27 Võ Minh Hân 
Thuận 

Lợi 

Tổ 4, Thuận 

Hoà 1 
Võ Minh Hải 0838 130 013 

28 
Phạm Trần 

Huy Phong 

Thuận 

Lợi 
Tổ 3, Thuận An 

 Phạm Huy 

Khang 
  

29 
Nguyễn Đình 

Phúc 

Thuận 

Phú 
Thuận Phú 2 

Nguyễn Đình 

Dũng 
0395 918 219 

30 
Nguyễn Anh 

Kiệt 

Thuận 

Phú 
Ấp Thuận Phú 1 

 Nguyễn Văn 

Phong 
  

 

7. Kinh phí:  

 Nguồn kinh phí thực hiện từ sự hỗ trợ của Trung tâm Phát triển Sức khoẻ 

Bền vững (VietHealth). 

 8. Tổ chức thực hiện 

- Sở Y tế: Xây dựng kế hoạch, chỉ đạo các đơn vị liên quan trong ngành y 

tế triển khai tổ chức thực hiện. 

- Trung tâm Y tế huyện Đồng Phú: 

* Chỉ đạo cán bộ tham gia. 

* Chỉ đạo Trạm y tế sắp xếp địa điểm và thông báo đến gia đình trẻ 

khuyết tật được biết.  
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- Trung tâm Phát triển Sức khoẻ Bền vững - VietHealth: 

Điều phối và tài trợ kinh phí cho hoạt động này. Để biết thêm thông tin, 

xin liên hệ Bà Nguyễn Hữu Tâm Phúc - Cán bộ dự án, Văn phòng Bình Phước, 

Trung tâm Phát triển Sức khỏe Bền vững – VietHealth, ĐT: 02713886622; DĐ: 

0384974241, Email: nguyentamphuc@viethealth.org.vn  

 

Nơi nhận: 
- CA tỉnh; 

- Sở Giáo dục & Đào tạo; 

- Sở LĐTB&XH tỉnh; 

- UBND huyện Đồng Phú; 

- TTYT huyện Đồng Phú; 

- Văn phòng VietHealth; 

- Hội Bảo trợ NKT-TMC-BNN tỉnh; 

- Giám đốc Sở; 

- Các phòng chức năng SYT; 

- Website SYT; 

- Lưu: VT, NV(N21.12) 

           

 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
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